
Phụ lục 1 

BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 (Kèm theo Báo cáo số      /BC-VPUBND ngày       /  02 /2024 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

 

TT 
Tên, ký hiệu 

văn bản 

Ngày, tháng, 

năm 
Nội dung trích yếu 

I Các văn bản tham mưu UBND tỉnh ban hành 

1 57/KH-UBND 30/3/2022 
Kế hoạch triển khai Trung tâm điều hành thông minh IOC của 

tỉnh Hưng Yên 

2 08/CT-UBND 21/8/2023 

Chỉ thị về tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác 

cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

3 26/KH-UBND 21/02/2023 

Kế hoạch về triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án Phát triển ứng 

dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

4 35/KH-UBND 28/02/2023 
Kế hoạch về triển khai, vận hành Trung tâm Điều hành thông 

minh tỉnh Hưng Yên 

5 476/QĐ-UBND 28/02/2023 
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Hưng Yên 

6 475/QĐ-UBND 28/02/2023 
Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ 

thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Hưng Yên 

7 44/KH-UBND 14/3/2023 

Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên 

8 91/KH-UBND 30/5/2023 
Kế hoạch về triển khai Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong 



triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

9 125/KH-UBND 03/8/2023 

Kế hoạch về Triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông Đăng 

ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ 

cấp mai táng, hỗ trợ mai táng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

10 
1288/UBND-

PVHCC&KSTT 
19/5/2022 

Về việc thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý thủ tục hành 

chính trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện 

tử tỉnh và số hoá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

11 
1292/UBND-

PVHCC&KSTT 
20/5/2022 

v/v số hoá cung cấp dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và 

doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đề án phát triển ứng 

dụng yêu cầu nhiệm tại đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 

giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 

12 
1757/UBND-

PVHCC&KSTT 
07/7/2022 

V/v triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ về cung cấp thông tin trên môi trường mạng 

13 
2596/UBND-

PVHCC&KSTT 
03/10/2022 

V/v triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 

2022 

14 
2918/UBND-

PVHCC&KSTT 
01/11/2022 

V/v triển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại 

hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh 

nghiệp 

15 
3057/UBND-

PVHCC&KSTT 
11/11/2022 

V/v thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

16 
3158/UBND-

PVHCC&KSTT 
23/11/2022 V/v thúc đẩy cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến 

17 59/UBND-NC 11/01/2023 
Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21/12/2022 của Chính phủ 



18 336/UBND-NC 21/02/2023 

Về việc đôn đốc triển khai và đề nghị cung cấp thông tin kết quả 

triển khai Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kỹ thuật triển khai 

Đề án 06 (phiên bản1.0) 

19 374/UBND-NC 24/02/2023 
Về việc đôn đốc thực hiện quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, 

Sổ tạm trú giấy 

20 700/UBND-NC 27/3/2023 
về việc đăng ký mô hình điểm cấp tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ 

tại Đề án 06/CP 

21 
939/UBND-

PVHCC&KSTT 
18/4/2023 

Về việc nâng cao hiệu quả, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến 

22 
1323/UBND-

PVHCC&KSTT 
25/5/2023 Về việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” triển khai Đề án 06 

23 1228/TCTĐA06 18/4/2023 
Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06/CP tại các cơ 

quan, đơn vị 

24 
1328/UBND-

PVHCC&KSTT 
26/5/2023 

Về việc đôn đốc triển khai Công văn số 1552/BTTTT-THH ngày 

26/4/2022 của Bộ TTTT về việc hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề 

án 06 

25 
1429/UBND-

PVHCC&KSTT 
07/6/2023 Về việc thực hiện kết nối 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông 

26 
1567/UBND-

PVHCC&KSTT 
20/6/2023 Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06/CP 

27 
1675/UBND-

PVHCC&KSTT  
28/6/2023 

Về việc thực hiện cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh 

doanh, phân cấp giải quyết TTHC, đơn giản hóa TTHC nội bộ 

28 
1918/UBND-

PVHCC&KSTT  

18/7/2023 

 

Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu 

Quang về triển khai 02 nhóm TTHC liên thông 

29 
2174/UBND-

PVHCC&KSTT  
10/8/2023 

về việc triển khai nhiệm vụ tại Đề án 06 về đào tạo trực tuyến 

MOOC 

30 

2199/UBND-

PVHCC&KSTT  

 

14/8/2023 

Về việc triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản 

chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp 

tỉnh 



31 2274/TCTĐA06  22/8/2023 
Về việc triển khai 43 mô hình theo Kế hoạch số 110/KHPH-

BCA-UBND ngày 03/7/2023 

32 
2278/UBND-

PVHCC&KSTT  
22/8/2023 

Về một số yêu cầu về khai thác, sử dụng dữ liệu dân cư trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

33 
2631/UBND-

PVHCC&KSTT  
28/9/2023 

về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu 

Quang về báo cáo của Bộ Công an 

II Các văn bản Văn phòng UBND tỉnh ban hành 

 
180/VPUBND-

TTHN 
6/7/2021 

Đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 

phần mềm Công báo tỉnh Hưng Yên 

 
181/VPUBND-

TTHN 
6/7/2021 

Đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên 

 
182/VPUBND-

TTHN 
6/7/2021 

Đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn cho 

phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ 

 
220/VPUBND-

TTHN 
4/8/2021 

Cung cấp thông tin đăng tải lên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo 

Nghị định 43/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 

 59/KH-VPUB 28/3/2022 
Kế hoạch Phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an 

toàn thông tin mạng của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022 

 93/KH-VPUB 10/5/2022 
Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động 

của Văn phòng UBND tỉnh 

 116/KH-VPUB 27/5/2022 
Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 

 
123/VPUBND-

TTHN 
3/6/2022 

Cung cấp số liệu phục vụ đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên 

năm 2022 

 
309/VPUB-

PVHCC&KSTT 
22/11/2022 

Về việc đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao về Cải 

cách thủ tục hành chính 

 
371/VPUB-

PVHCC&KSTT 
28/12/2022 

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà 

nước 

 181/QĐ-VPUB 31/12/2022 Về việc thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Văn phòng 



 
03/VPUB-

PVHCC&KSTT 
09/01/2023 

V/v kết nối, tích hợp chữ ký số, hóa đơn, biên lai điện tử trên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh 

 53/KH-VPUB  28/2/2023 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu 

về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia năm 2023 tại văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 

 
55/VPUB-

PVHCC&KSTT 
02/3/2023 

V/v cập nhật 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 

 51/KH-VPUB 16/3/2023 

Kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động 

của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND 

tỉnh 

 91/KH-VPUB 23/3/2023 
Kế hoạch Phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng Văn phòng UBND tỉnh năm 2023 

 
135/VPUBND-

TTHN 
18/4/2023 

Kết nối, tích hợp thông tin Camera giao thông, an ninh trật tự với 

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh 

 
151/VPUB-

PVHCC&KSTT 
28/4/2023 

V/v rà soát thủ tục hành chính đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

 
166/VPUB-

PVHCC&KSTT 
12/5/2023 

V/v đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính 

 
176/VPUB-

PVHCC&KSTT 
19/5/2023 

v/v hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, điều kiện kết nối với Hệ 

thống định danh và xác thực điện tử 

 
210/VPUB-

PVHCC&KSTT 
09/6/2023 

V/v đảm bảo các điều kiện cần thiết về trang thiết bị, nhân lực 

thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 
281/VPUB-

PVHCC&KSTT 
26/7/2023 

V/v hỗ trợ kiểm tra đánh giá an toàn an ninh phục vụ kết nối với 

Hệ thống xác định định danh điện tử 

 
313/VPUB-

PVHCC&KSTT 
25/8/2023 

V/v triển khai các mô hình tại Kế hoạch số 110/KHPH-BCA-

UBND ngày 03/7/2023 

 
345/VPUB-

PVHCC&KSTT 
22/9/2023 

V/v đôn đốc triển khai các mô hình tại Kế hoạch số 110/KHPH-

BCA-UBND ngày 03/7/2023 

 
399/VPUB-

PVHCC&KSTT 
01/11/2023 

V/v triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử Vneid trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh 



 
425/VPUB-

PVHCC&KSTT 
23/11/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 02 

TRÌNH ĐỘ NHÂN LỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
(Dành cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương) 

 

Cấp/đơn vị 
ĐV 

tính 

Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

Trên 

ĐH 
ĐH CĐ Khác 

Trên 

ĐH 
ĐH CĐ Khác 

Trên 

ĐH 
ĐH CĐ Khác 

1. Cấp tỉnh Người 
            

2. Cấp huyện Người 
            

3. Cấp xã Người 
            

Tổng số  
            

 

 

Lưu ý: 

Sở Nội vụ báo cáo số liệu tổng hợp toàn tỉnh; 

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu của cấp huyện và cấp xã; 

UBND cấp xã báo cáo số liệu của địa phương, đơn vị mình. 
 



 

Phụ lục 3 

VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH HƯNG YÊN 
(Dành cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan) 

 

STT Nhóm/Tên chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Giai đoạn 2021-2023 

  

Số 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

đạt 

được 

so với 

kế 

hoạch 

Số 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

đạt 

được 

so với 

kế 

hoạch 

Số 

thực 

hiện 

Tỷ lệ 

đạt 

được 

so với 

kế 

hoạch 

Số 

thực 

hiện 

Tỷ lệ đạt 

được so 

với kế 

hoạch 

đến năm 

2025 

Tỷ lệ đạt 

được so 

với kế 

hoạch 

đến năm 

2030 

I Chính quyền số          

1 Cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4          

2 DVC trực tuyến có phát sinh hồ sơ          

3 DVC trực tuyến có chức năng định danh, 

xác định một lần và thanh toán 

         

4 Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng về 

việc giải quyết TTHC 

         

5 Tỷ lệ CQNN tham gia cung cấp dữ liệu mở          

6 Tỷ lệ văn bản được trao đổi qua môi trường 

mạng dưới dạng văn bản điện tử (trừ văn 

bản mật) 

         

7 Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi 

trường mạng 

         

8 Tỷ lệ hồ sơ thanh toán qua kho bạc nhà 

nước được nộp trực tuyến  

         

9 Tỷ lệ cơ quan hành chính sử dụng hệ thống 

thông tin báo cáo 

         

10 Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính còn hiệu lực 

         

11 Tỷ lệ họp trực tuyến của các cuộc họp có 2 

cấp tham gia trở lên 

         



12 Tỷ lệ chia sẻ CSDL dùng chung, CSDL 

chuyên ngành và kết nối với CSDL quốc gia 

         

13 Tỷ lệ hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ 

quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông 

tin của cơ quan quản lý 

         

14 Số lượng đô thi đạt các tiêu chí cơ bản về 

đô thị thông minh 

         

15 Tỷ lệ thiết bị quan trắc sử dụng công nghệ 

số, đảm bảo thu nhận trực tiếp dữ liệu số 

         

16 Tỷ lệ đường giao thông được lắp đặt hệ 

thống camera giám sát giao thông 

         

17 Tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng, 

tập huấn kỹ năng số 

         

18 Tỷ lệ cán bộ, công chức được tập huấn nâng 

cao nhận thức về an toàn thông tin 

         

II Kinh tế số          

1 Tỷ lệ dân số rgam gia mua sắm trực tuyến          

2 Thanh toán không dùng tiền mặt trong 

thương mại điện tử 

         

3 Tỷ lệ giao dịch mua hàng trên Website/ứng 

dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử 

         

4 Tỷ lệ xã cà các đơn vị hành chính tương 

đương trên địa bàn tỉnh có thương nhân 

thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc 

cung ứng dịch vụ trực tuyến 

         

5 Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành 

hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch 

thương mại điện tử 

         

6 Tỷ lệ đơn vị cung cấp dịch vụ điện nước, 

viễn thông, truyền hình trả tiền triển khai 

thu cước, phí theo hình thức không dùng 

tiền mặt 

         

7 Tỷ lệ dịch vụ vận tải đường bộ triển khai 

hình thức thu phí không dùng tiền mặt. 

         



8 Tỷ lệ đóng góp của kinh tế số vào GRDP 

của tỉnh 

         

9 Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh 

vực  

         

10 Tăng năng suất lao động hàng năm          

11 Số lượng doanh nghiệp số trên địa bàn tỉnh          

III Xã hội số          

1 Độ bao phủ của hạ tầng mạng băng rộng 

cáp 

         

2 Tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh          

3 Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử          

4 Tỷ lệ dân số có kỹ năng số cơ bản          

5 Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ Vpostcode          

6 Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng 

rộng cố định 

         

7 Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về dân cư 

với các hệ thống thông tin đối với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư 

         

 

Lưu ý: 

Các sở, ban, ngành liên quan báo cáo số liệu tổng hợp toàn tỉnh; 

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu của cấp huyện và cấp xã; 

UBND cấp xã báo cáo số liệu của địa phương, đơn vị mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 4 

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
(Dành cho tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan) 

 
 

TT 

Cơ quan/đơn 

vị/địa phương 

 

Số cuộc 

thanh tra, 

kiểm tra 

Kết quả thanh 

tra, kiểm tra 

Nội dung vi 

phạm 

Các hình thức 

xử lý vi phạm 

Số tiền xử 

lý vi phạm 

(nếu có) 

 

Kết quả 

giải quyết 

 

        

        

        

        

        

        

 

Lưu ý: 

Các sở, ban, ngành liên quan báo cáo số liệu tổng hợp toàn tỉnh liên quan đến lĩnh vực phụ trách; 

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu của cấp huyện và cấp xã; 

UBND cấp xã báo cáo số liệu của địa phương, đơn vị mình. 
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